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1. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Quy trình này dùng để xác định chất lượng thi công & sức chịu tải của cọc bê tông cốt 
thép thi công bằng phương pháp đóng hoặc ép bằng phương pháp thử động biến dạng 
lớn. 

2. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG 
a) Nghị  định của Chính phủ  số  : 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về  Quản 

lý dự  án đầu tư   xây dựng công trình;  
b) Nghị  định của Chính phủ  số  209/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 về  Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng;  
c) ASTM D4945 – 00.  Standard Test Method for High Strain Dynamic 

Testing of Pile; 
d) TCXDVN 286:03 Đóng và ép cọc. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; 
e) Hồ  sơ  thiết kế  phần móng cọc công trình do Chủ  đầu tư  cung cấp;  

f) Chức năng, năng lực và hệ  thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ  phần 
Tư  vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam 

 

3. GIỚI THIỆU CHUNG 
a) Các thiết bị  dùng để  thí nghiệm đều được kiểm tra, hiệu chuẩn phù hợp 

trước khi sử  dụng; 
b) Số  lượng, vị  trí cọc thử  nghiệm: do Chủ  đầu tư  và đơn vị  Tư  vấn thiết kế  

chỉ  định gồm các cọc số  46, 566, 612 và cọc số  523; 
c) Các cọc thử  nghiệm có chiều dài 35m, tiết diện (350x350) mm, cọc được 

hạ  theo phương pháp ép thủy lực với lực ép tối thiểu Pmin = 130 tấn, 
Pmax=250 tấn. 

   

4. AN TOÀN LAO ĐỘNG 
a) Tất cả  các cán bộ  tham gia trong quá trình kiểm tra/ thử  nghiệm tại hiện 

trường phải tuân thủ  theo quy định an toàn về  lao động, phải được trang 
bị  đầy đủ  quần áo, kính, găng tay, nón, giày bảo hộ  lao động. 

b) Chấp hành nội quy làm việc tại công trường. 
  

5.  GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THỬ  

a) Phương pháp thử  động biến dạng lớn được tiến hành bằng việc thu nhận 
và phân tích dữ  liệu về  lực và ứng suất của cọc dưới tác dụng của lực 
xung kích để  đánh giá sức chịu tải của cọc, độ  đồng nhất,  và tương quan 
về  độ  lún – tải trọng; 

b) Công tác thử  nghiệm cọc tương tự  như   công tác vỗ  lại cọc sau khi đã thi 
công xong; 
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c) Thử  nghiệm cọc theo phương pháp biến dạng lớn là phương pháp thử  
nghiệm không phá hủy, nhanh nhằm đảm bảo cọc này vẫn đáp ứng về  điều 
kiện làm việc sau khi thử; 

d) Phương pháp này có thể  thực hiện khi bê tông cọc đạt yêu cầu về  cường 
độ; 

e) Phương pháp thử  động biến dạng lớn cần gắn hai cảm biến đo ứng suất  
và hai cảm biến đo gia tốc vào thân cọc, tại vị  trí có khoảng cách tối 
thiểu bằng 1,5 lần đường kính cọc, ở  phía bên dưới đầu cọc thử;  

f) Việc tiến hành thử  nghiệm phù hợp theo ASTM D 4945–00 và các nội 
dung qui đinh  tại các yêu cầu kỹ  thuật công trình. 

 
6.  TRÌNH TỰ  THỰC HIỆN 

6.1  Thiết bị  thử  nghiệm 
a) Thiết bị  tạo lực xung kích:  Búa thử  là một khối nặng có khối lượng đủ  

lớn tác động khoảng từ  (0,5 – 2,5) % khả  năng chịu tải của cọc được xác 
định là 4 tấn. Búa trượt trên một thanh dẫn hướng cho phép khối nặng này 
có thể  rơi tự  do. Chiều cao rơi búa dự  kiến từ  (1,0 – 2,5) m cho tới khi 
thu được tín hiệu phù hợp; 

b) Thiết bị  phân tích cọc PDA:  Sóng ứng suất tại đỉnh cọc được đo bằng 
thiết bị  chuyên dùng PDA. Thiết bị  thử  nghiệm PDA bao gồm các cảm 
biến đo ứng suất, các cảm biến đo gia tốc, dây cáp nối cảm biến và thiết 
bi thu nhận tín hiệu của cảm biến. Thiết bị  thử  nghiệm phù hợp theo các 
yêu cầu kỹ  thuật của phương pháp thử  bao gồm: 

-  04 cảm biến bao gồm: (02 cảm biến đo ứng suất & 02 cảm biến đo gia 
tốc). Các cảm biến đo ứng suất và gia tốc được nối độc lập để  ghi nhận 
các tín hiệu theo thời gian tại vị  trí định vị  trên thân cọc trong quá trình 
búa va chạm vào đầu cọc; 

-  01 cuộn dây cáp với tổng chiều dài là 30 m để  thu nhận tín hiệu từ  các 
cảm biến về  thiết bị  thu tín hiệu; 

 
Hình 1: Thiết bị  phân tích cọc PDA 
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c) Máy thủy chuẩn có độ  phân giải đến 1 mm: Việc theo dõi biến dạng được 
xác định tại vị  trí được đánh dấu trên thân cọc với khoảng cách không đổi 
khi đỉnh cọc dịch chyển nhằm kiểm tra độ  lún của cọc sau mỗi lần búa rơi 
trong quá trình thử  nghiệm. 

d) Chương trình xử  lý dữ  liệu 
-  Chương trình CAPWAP   
 

6.2 Tiến hành thử nghiệm 
a) Công tác chuẩn bị: 
-  Ghi nhận các thông tin về  tên công trình, hạng mục, ký hiệu cọc; lọai 

búa sử  dụng. Thu thập các báo cáo nhật ký thi công cọc. 
-  Làm sạch, vệ  sinh xung quanh cọc, kiểm tra để  đảm bảo khoảng công tác 

khi thử  nghiệm cách đầu cọc 1m, đào hoặc lấp cát đến cao trình yêu cầu, 
làm phẳng đầu cọc bằng máy mài hoặc sikagrout; 

-  Tiến hành đo, ghi nhận các thông số  kích thước của cọc; 
-  Lắp đặt giá đỡ  khung định vị  cho thiết bị  để  tạo ra va chạm thẳng đứng 

lực dọc trục, đúng tâm cọc và không va chạm với các cọc bên cạnh, năng 
lượng búa được tính tóan lại phụ  thuộc vào khả  năng chịu tải và các 
thông số  kích thước của cọc;  

-  Lắp đặt các cảm biến và đầu đo gia tốc tại 2 vị  trí đối diện nhau hoặc 
đối diện theo qua đường kính cọc, các gia tốc kế  và cảm biến được gắn 
cẩn thận vào cọc bằng tắc kê (take) thép Φ  8 sao cho các cảm biến này 
không bị  trượt.  Khoảng cách từ  đầu cọc đến cảm biến khoảng 1,5 lần 
đường kính hoặc kích thước cọc, lắp đặt các cảm biến với máy tính xử  lý 
bằng hệ  thống dây cáp. 

 
 

    

Hình 2:  Gắn các đầu dò vào cọc thử  nghiệm 
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b) Công tác thí nghiệm 
-  Khởi động máy, nhập các thông số  khai báo và chạy thử  máy trước khi 

thực hiện. Sẵn sàng ghi nhận số  liệu đo; 
-  Tiến hành đóng ít nhất là 03 búa tới khi ghi nhận được tín hiệu phù hợp. 

Ghi nhận số  lần va chạm cho từng đợt cọc xuyên vào đất,  so sánh các 
thông số  trên máy tại thời điểm va chạm; ghi nhận chuyển vị  của cọc; 

-  Kiểm tra chất lượng số  liệu theo tỷ  lệ  giữa lực và tốc độ  sức cản của đất 
cho các kỳ  kế  tiếp nhau, so sánh về  sự  ổn định của lực hay tốc độ  theo 
thời gian cho một loạt các trường hợp va chạm được lựa chọn và kế  tiếp 
nhau. Trong trường hợp các số  liệu không tỷ  lệ ,  tìm nguyên nhân khắc 
phục; 

-  Lưu giữ  số  liệu đo tại hiện trường. 
 
c) Phân tích số liệu 
-  Lựa chọn các số  liệu đại diện.  
-  Sử  dụng phần mềm CAPWAP để  phân tích dữ  liệu dựa trên sự  phù hợp 

giữa các giá trị  tính tóan được và các giá trị  tương đương đo được khi sự  
phù hợp là tối ưu và đánh giá số  liệu. 

 

 
Hình 3:  Số  liệu đại diện của cọc thử  nghiệm 
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7. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM   
Kết quả thí nghiệm PDA được lập thành báo cáo kỹ thuật gồm hai phần : thuyết minh và 
phụ lục. Trong phần thuyết minh nêu nguyên lý thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, phương 
pháp xử lý kết quả và phân tích đánh giá chất lượng cọc dựa trên kết quả thí nghiệm thu 
được. Sơ đồ vị trí cọc thí nghiệm, số liệu thí nghiệm cọc được phân tích bằng phần mềm 
cho từng cọc sẽ được tập hợp trong phần phụ lục của báo cáo. 

8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
- Từ kết quả thí nghiệm tại hiện trường, có thể đưa ra các kết luận sau : 
 + Trạng thái cọc trong quá trình thí nghiệm. 
 + Vị trí và mức độ khuyết tật nếu có. 
 + Khả năng chịu tải của cọc. 
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Hình 4: Kết quả  phân tích bằng phần mềm CAPWAP 

 

9. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
- Thực hiện tại hiện trường: 05 ngày (Từ 8h00 đến 17h00) 
- Xử lý số liệu và báo cáo: 05 ngày (trừ ngày thứ 7 & chủ nhật) 
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